
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 1                  Môn: Pháp luật Việt Nam ĐC Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 301B2                  Ngày: 22/6/2017 Thời gian: 8h40-9h00 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 608 65DCKT13919 Nguyễn Thị Anh 65DCKX11

2 609 65DCKT12343 Nguyễn Thị Ngọc Anh 65DCKX11

3 610 65DCCS20675 Trần Mạnh Cường 65DCKX11

4 611 65DCKX11493 Nguyễn Thị Dịu 65DCKX11

5 612 65DCDT13790 Vương Thị Dung 65DCKX11

6 613 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

7 614 65DCKT30207 Vũ Thị Thuỳ Dương 65DCKX11

8 615 65DCKX10186 Trịnh Thanh Hằng 65DCKX11

9 616 65DCKX12233 Ngô Kim Hoa 65DCKX11

10 617 65DCKX14425 Nguyễn Thị Thu Hòa 65DCKX11

11 618 65DCCD10705 Tạ Ngọc Hòa 65DCKX11

12 619 65DCKX11486 Tạ Thị Hồng 65DCKX11

13 620 65DCKX12625 Nguyễn Thị Khánh Huyền 65DCKX11

14 621 65DCKX14231 Nguyễn Thị Thu Huyền 65DCKX11

Điểm
Ký tên Ghi chú
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14 621 65DCKX14231 Nguyễn Thị Thu Huyền 65DCKX11

15 622 65DCKX10200 Nguyễn Thị Thu Hương 65DCKX11

16 623 65DCDT12263 Cao Tùng Lâm 65DCKX11

17 624 65DCKX14150 Phan Thị Liên 65DCKX11

18 625 65DCKX13608 Đặng Thị Mỹ Linh 65DCKX11

19 626 65DCKX13419 Đỗ Thị Khánh Linh 65DCKX11

20 627 65DCKX13604 Hoàng Mỹ Linh 65DCKX11

21 628 65DCKX14423 Trần Thị Linh 65DCKX11

22 629 65DCDT13762 Nguyễn Tú Mai 65DCKX11

23 630 65DCKX13420 Tạ Thị Minh 65DCKX11

24 631 65DCKX11485 Nguyễn Thi Nhung 65DCKX11

25 632 65DCKX13422 Nguyễn Thanh Phúc 65DCKX11

26 633 65DCKX10199 Đỗ Nguyễn Trọng Thanh 65DCKX11

27 634 65DCKX12232 Lê Thị Thanh Thuyên 65DCKX11

28 635 65DCKX13606 Trần Hải Yến 65DCKX11

29 636 65DCDT40000 Hoàng Nhật Anh Dũng 65DCDT23

30 637 64DCKT2068 La Mạnh Hùng 64DCKT03

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên
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GHÉP


